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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vi Đức Trí. 

Các Thẩm phán: Ông Chu Long Kiếm; 

           Bà Nguyễn Thị Hoa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Mi - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: 
Ông Tống Văn Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 98/2020/TLPT-HS ngày 02 
tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Lê Xuân Q do có kháng nghị của Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2020/HS-ST 
ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn. 

Bị cáo bị kháng nghị: Lê Xuân Q, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1988 tại 
huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn H, xã 
B, huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 
9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 
ông Lê Văn K (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; vợ: Lê Thị N (sinh năm 1992, đã 
ly hôn); con: Có 02 con sinh năm 2011 và 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân 
thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, 
chưa bị xử lý kỷ luật. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07-6-2020, tạm giam từ ngày 
10-6-2020 đến nay; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Chu Bích T - Trợ giúp viên pháp lý của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 
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Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên bị cáo Lê Xuân Q có vay 
38.000.000 đồng của anh Lê Văn T. Đến khoảng tháng 12/2019, anh Lê Văn T 
nhận thầu xây dựng một công trình nhà ở tại khu 1 xã T, huyện V, tỉnh Lạng 
Sơn và khoán lại một phần công trình cho Lê Xuân Q làm. Sau đó, Lê Xuân Q 
đưa một nhóm thợ xây của mình lên làm công trình, sau khi đã hoàn thành xong 
phần công trình trị giá 64.000.000 đồng, Lê Văn T đã trừ đi số tiền Lê Xuân Q 
nợ mình trước đó, còn lại 26.000.000 đồng Lê Văn T đã thanh toán tiền công 
cho nhóm thợ xây dẫn đến mâu thuẫn giữa Lê Văn T và Lê Xuân Q. 

Khoảng 20 giờ ngày 20-01-2020, Lê Văn T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu 
HUYNDAI GRAND i10, BKS: 88A - 187.54 chở vợ là chị Lê Thị T và em trai 
họ là anh Đỗ Văn L cùng đi đến quán cơm đối diện cây xăng ở khu I, xã T, 
huyện V, tỉnh Lạng Sơn để gặp Lê Xuân Q (xe đăng ký tên chị Lê Thị T). Tại 
đây, giữa Lê Văn T và Lê Xuân Q xảy ra tranh cãi, Lê Văn T dùng một chiếc 
điếu cày có sẵn ở quán đập vào bả vai và cánh tay phải Lê Xuân Q. Do tức giận 
vì bị đánh nên Lê Xuân Q chạy vào quán cơm lấy 01 con dao bầu dài 34cm, có 
lưỡi nhọn và 01 con dao bản to dài 36cm, lúc này mỗi tay Lê Xuân Q cầm một 
con dao và đuổi theo Lê Văn T vòng quanh xe BKS: 88A-187.54 đang đỗ trước 
cửa quán cơm để đuổi đánh. Sau đó, Lê Văn T mở cửa xe ngồi vào ghế phụ và 
khoá cửa lại, trên xe lúc này có anh Đỗ Văn L đang ngồi ở ghế lái, thấy vậy Lê 
Xuân Q đứng phía bên ngoài xe dùng hai con dao đang cầm trên tay chém 02 
đến 03 phát vào kính ghế phụ xe, chém nhiều phát vào vỏ xe và 01 phát vào 
kính hậu làm vỡ hoàn toàn kính hậu của xe, gây nhiều vết lõm, xước, bẹp trên 
vỏ xe. Sau đó, Đỗ Văn L điều khiển xe ô tô chạy đi, Lê Xuân Q không đuổi theo 
nữa và mang 02 con dao trên trả lại quán cơm, Lê Văn T đến Đồn Công an Tân 
Thanh trình báo sự việc trên. 

Ngày 21-01-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã 
tiến hành kiểm tra các dấu vết trên phương tiện đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu 
HUYNDAI GRAND i10, BKS: 88A - 187.54, sản xuất năm 2017, xác định: 01 
tấm kính hậu xe ô tô bị vỡ hoàn toàn, trên bề mặt vỏ xe ô tô có tất cả 06 vết 
xước, lõm, bẹp có kích thước lần lượt là 06cm; 03cm; 03cm; 19cm; 14cm và 
12cm. 

Ngày 19-02-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng 
yêu cầu định giá tài sản đối với: 01 tấm kính hậu bị vỡ hoàn toàn và chi phí gò, 
sơn để xoá 06 vết xước, lõm, bẹp trên bề mặt ngoài vỏ xe ô tô BKS: 88A-
187.54. Tại Kết luận giám định định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGTS ngày 20-02-
2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện V, tỉnh Lạng 
Sơn kết luận: Giá trị tài sản của yêu cầu định giá trên là 7.000.000 đồng 

Tại Bản án số: 56/2020/HS-ST, ngày 25-8-2020 của Tòa án nhân dân 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định: Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; 
Điều 38, 47, 50; điểm b, i, s khoản 1, 2 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt 
bị cáo Lê Xuân Q 06 tháng tù về tội Huỷ hoại tài sản. Thời hạn chấp hành hình 
phạt tù, tính từ ngày bị tạm giữ 07-6-2020.Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết 
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định về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo của bị 
cáo theo quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị số 44/QĐ-VKS-P7, ngày 22-9-2020 của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có nội dung: Kháng nghị một phần của Bản án 
hình sự sơ thẩm số 56/2020/HS-ST, ngày 25-8-2020 của Tòa án nhân dân huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về phần tội danh. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn xét xử phúc thẩm sửa Bản án theo hướng sửa tội danh sang tội Cố ý làm hư 
hỏng tài sản. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Giữ nguyên Quyết định 
kháng nghị số 44/QĐ-VKS-P7, ngày 22-9-2020 của Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án theo hướng sửa tội danh từ tội Cố ý 
hủy hoại tài sản sang tội Cố ý làm hư hỏng tài sản 

Tại phiên tòa người bào chữa vắng mặt và gửi bản luận cứ có nội dung 
sau: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phần tội danh tôi 
hoàn toàn nhất trí, vì kháng nghị không làm thay đổi trách nhiệm hình sự cũng 
như về phần bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận bổ sung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 
của bản thân như nội dung của Bản cáo trạng. Do đó, có căn cứ để xác định: 
Khoảng 20 giờ ngày 20-01-2020, tại quán cơm đối diện cây xăng ở khu I, xã T, 
huyện V, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra tranh cãi giữa Lê Văn T và Lê Xuân Q. Lê Văn 
T đã dùng 01 chiếc điếu cày đập vào bả vai và tay của Lê Xuân Q, do bực tức nên 
Lê Xuân Q đã lấy 02 con dao có sẵn tại quán đuổi đánh Lê Văn T, thấy vậy Lê 
Văn T đi vào trong xe ô tô BKS 88A-187.54 rồi khoá cửa lại, Lê Xuân Q đứng 
phía bên ngoài xe dùng hai con dao chém nhiều phát vào kính ghế phụ xe, vỏ xe 
và 01 phát vào kính hậu làm vỡ hoàn toàn kính hậu của xe, gây nên 06 vết xước, 
lõm, bẹp trên bề mặt ngoài của vỏ xe, với tổng giá trị thiệt hại tài sản là 7.000.000 
đồng. Với hành vi nêu trên, việc xét xử của Toà án nhân dân huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo Lê Xuân Q là chưa đúng tội. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng 
xét xử phúc thẩm thấy rằng: Hành vi của bị cáo Lê Xuân Q dùng dao chém làm 
vỡ kính hậu và gây xước, bẹp, lõm 06 vết trên vỏ xe mà giá trị tài sản bị thiệt hại 
theo Kết luận định giá tài sản được xác định là 7.000.000 đồng, làm hư hỏng 
một phần của chiếc xe Ô tô, thiệt hại này hoàn toàn có thể thay thế được. Do đó, 
việc cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Xuân Q về tội Huỷ hoại tài sản là không 
đúng với hành vi của bị cáo. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng về nhân thân, tình 
tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như thiệt hại do bị cáo gây 
nên. Mức hình phạt đối với bị cáo là thỏa đáng. Do đó, cần sửa một phần của 



4 
 

Bản án sơ thẩm về phần tội danh, xác định bị cáo phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài 
sản theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Vì vậy, cần chấp 
nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sửa tội danh của bị 
cáo Lê Xuân Q. 

[3] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và người bào 
chữa cho bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 
được chấp nhận. 

[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không kháng cáo và 
không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 
kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa Bản 
án hình sự sơ thẩm số 56/2019/HS-ST ngày 25-8-2020 của Tòa án nhân dân 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Xuân Q phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài 
sản. 

2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 178; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, 
khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Lê Xuân Q 06 (sáu) tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài 
sản. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 07-6-2020. 

 Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.  
 

Nơi nhận:                                       
- TAND cấp cao tại Hà Nội;                     
- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 
- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 
- PV06 Công an tỉnh Lạng Sơn; 
- TAND H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 
- VKSND H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 
- CCTHADS H. V, tỉnh Lạng Sơn;   
- Công an H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;    
- Bị cáo;  
- Tổ HCTP, KTNV&THA;                          

 - Lưu hồ sơ, tòa hình sự.                         
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                     (Đã ký) 
 
 
 
 
 
 
 

     Vi Đức Trí 

 
 


